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CHỨC 
DANH 

Số lượng % Giới tính Độ tuổi 
Nam Nữ >30 30-40 40-50 50-60 60-70 

 
NĂM 2019 

Giáo sư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phó giáo sư 2 16,7 2 12% 0 0 0 1  1 

Tiến sĩ 14 77,8 8 (57%) 6 (43%) 0 4 (29%) 8 (57%) 1 (7%) 1 (7%) 
Thạc sĩ 2 11,1 0 3 

(100%) 
0 2 (67%) 1 (33%) 0 0 

Tổng 18 100% 8 
(44,4%) 

10 
(55,6%) 

0 6 
(33.3%) 

11 
(61.1%) 

(11.1%) 0 (0%) 

 
NĂM 2020 

Giáo sư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phó giáo sư 2 12,5 2 12% 0 0 0 1  1 

Tiến sĩ 14 87,5 8 (57%) 6 (43%) 0 4 (29%) 8 (57%) 1 (7%) 1 (7%) 
Thạc sĩ 2 12,5 0 3 

(100%) 
0 2 (67%) 1 (33%) 0 0 



Tổng 18 100% 8 
(44,4%) 

10 
(55,6%) 

0 6 
(33.3%) 

11 
(61.1%) 

(11.1%) 0 (0%) 

NĂM 2021 
Giáo sư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phó giáo sư 3 18,75 2 12% 0 0 0 1  1 
Tiến sĩ 15 87,5 8 (57%) 6 (43%) 0 4 (29%) 8 (57%) 1 (7%) 1 (7%) 
Thạc sĩ 2 12,5 0 3 

(100%) 
0 2 (67%) 1 (33%) 0 0 

Tổng 16 100% 8 
(44,4%) 

10 
(55,6%) 

0 6 
(33.3%) 

11 
(61.1%) 

(11.1%) 0 (0%) 
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